NỘI DUNG ÔN KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II
MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 8 (2019-2020)

I. TỰ LUẬN:
Câu 1: Hãy trình bày đặc điểm chung của địa hình nước ta?
 Trả lời:
- Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam.
- Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau.
- Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.

Câu 2: Tại sao chúng ta phải khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản?
 Trả lời:
- Khoáng sản là tài nguyên không thể phục hồi.
- Phần lớn khoáng sản nước ta có trữ lượng vừa và nhỏ.
- Một số khoáng sản có nguy cơ bị cạn kiệt do khai thác quá mức và sử dụng còn lãng phí.
- Khoáng sản có ý nghĩa lớn lao trong sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước.

Câu 3: Hãy trình bày đặc điểm khí hậu và hải văn của biển Việt Nam?
 Trả lời:
- Biển nóng quanh năm.
- Chế độ gió: gió mùa Đông Bắc, gió mùa Tây Nam.
- Nhiệt độ của biển: Tầng mặt 23oC.
- Hướng chảy của các dòng biển thay đổi theo mùa.
- Chế độ triều phức tạp.

Câu 4: Hoàn thành bảng sau và cho biết:
· Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ, nằm trong đới khí hậu nào?
· Từ Tây sang Đông phần đất liền nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ?
· Lãnh thổ phần đất liền Việt Nam nằm trong múi giờ thứ mấy theo giờ GMT?
	Điểm cực
	Địa danh hành chính
	Vĩ độ
	Kinh độ

	Bắc 
	
	
	

	Nam
	
	
	

	Đông
	
	
	

	Tây
	
	
	


 Trả lời:


	Điểm cực
	Địa danh hành chính
	Vĩ độ
	Kinh độ

	Bắc 
	Xã Lũng, Cú huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
	23023’B
	105020’Đ

	Nam
	Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
	8034’B
	104040’Đ

	Đông
	Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
	22022’B
	102009’Đ

	Tây
	Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
	12040’B
	109024’Đ


· Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta kéo dài 15 vĩ độ, nằm trong đới khí hậu nhiệt đới.
· Từ Tây sang Đông phần đất liền nước ta mở rộng 7 kinh độ.
· Lãnh thổ phần đất liền Việt Nam nằm trong múi giờ thứ 7 theo giờ GMT.

Câu 5: Tại sao cần phải bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng biển nước ta?
 Trả lời: 
Cần phải bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng biển nước ta, vì: 
· Vùng biển nước ta rất giàu và đẹp, nguồn lợi rất phong phú, đa dạng và có giá trị về nhiều mặt (kinh tế, khoa học, quốc phòng,…)
· Tuy nhiên, việc khai thác nguồn lợi hải sản của biển đòi hỏi nhiều công sức và trí tuệ. Đồng thời, ùng biển nước ta cũng có nhiều thiên tai dữ dội như bão.
· Ngoài ra, hiện nay nguồn lợi hải sản của biển đang có chiều hướng giảm sút, một số vùng biển ven bờ dã bị ô nhiễm do chất thải dầu khí và chất thải sinh hoạt.
· Cần phải có kế hoạch khai thác và bảo vệ biển tốt hơn.

Câu 6: Dựa vào đoạn sau, em hãy cho biết các đặc điểm chính của nhóm đất feralit ở nước ta:
     Nhóm đất feralit hình thành trực tiếp tại các miền đồi núi thấp. Nhóm này chiếm 65% diện tích đất tự nhiên. Đặc tính chung của đất là chua, nghèo mùn, nhiều sét. Đất có màu đỏ, vàng do có nhiều hợp chất sắt, nhôm. Các hợp chất này thường tích tụ thành kết von hoặc thành đá ong nằm cách mặt đất khá sâu (0.5-1m). Khi đá ong bị mất lớp che phủ và lộ ra ngoài trời sẽ khô cứng lại. Đất bị xấu đi rất nhanh chóng và không thể trồng trọt được. Đất feralit thích hợp trồng cây công nghiệp và trồng rừng.
Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 8

II. KĨ NĂNG
Câu 1: Hãy vẽ lại các kí hiệu và cho biết nơi phân bố của một số loại khoáng sản theo mẫu sau:




	Khoáng sản
	Kí hiệu
	                                                                      Phân bố


	Than
	
	Quảng Ninh, Thái Nguyên.

	Khí đốt
(khí tự nhiên)
	[image: ]
	(Lan Tây, Lan Đỏ) Thềm lục địa phía nam,  Tiền Hải (Thái Bình).

	Sắt
	[image: ]
	Thái Nguyên (Trại Cau), Hà Tĩnh (Thạch Khê), Hà Giang (Tòng Bá).

	Vàng
	
	Bồng Miêu (Quảng Nam).

	Apatit
	A
	(Cam Đường) Lào Cai.

	Đồng
	
	Sinh Quyền (Lào Cai), Sơn La.

	Crôm
	
	Cổ Định (Thanh Hoá).

	
Dầu mỏ

	
	(Các mỏ Rạng Đông, Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng,...) Thềm lục địa phía nam.

	Bô xít
	
	Lâm Đồng, Đắk Lắk, Cao Bằng.

	Chì – kẽm
	
	Chợ Đồn (Bắc Cạn), Tuyên Quang.

	Thiếc
	
	(Tĩnh Túc) Cao Bằng, (Quỳ Hợp) Nghệ An.

	Đá quý
	
	(Lục Yên) Yên Bái, (Quỳ Châu) Nghệ An.



Câu 2: 
* Vẽ biểu đồ cột đơn thể hiện GDP/ người của các nước ASEAN theo số liệu dưới đây:
   Bảng 17.1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người của một số nước Đông Nam Á năm 2001 (đơn vị: USD).

	Nước
	GDP/ người
	Nước
	GDP/ người
	Nước
	GDP/ người

	Bru – nây
Cam – pu – chia
In – đô – nê – xi – a
	12300
280
680
	Lào
Ma – lai – xi – a
Phi – lip – pin
	317
3680
930
	Thái Lan
Việt Nam
Xin – ga – po
	1870
415
20740


 Trả lời:  
- Trên trục tung (trục dọc) ta ghi GDP/ người (USD).
- Trên trục hoành (trục ngang) ta ghi các nước Đông Nam Á.
- Chia từng đơn vị từ thấp lên cao, thấp nhất là 0, tiếp theo là 5000, 10000, 15000; cao nhất là 20000 hay 25000 đều được.
Câu 3: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam, hãy kể tên các hệ thống sông lớn ở nước ta?
 Trả lời:  
· Sông Hồng
· Sông Thái Bình
· Sông Kì Cùng- Bằng Giang.
· Sông Mã.
· Sông Cả.
· Sông Thu Bồn.
· Sông Ba (Đà Rằng)
· Sông Đồng Nai.
· Sông Mê Kông (Cửu Long).
Câu 4: Dựa vào Atlat Việt Nam hãy trả lời câu hỏi sau:
· Kể tên 2 quần đảo lớn thuộc chủ quyền của nước ta. Các quần đảo này thuộc tỉnh, thành phố nào?
· Giải thích tại sao gió Tây khô nóng từ Lào thổi sang nước ta lại có tính chất khô?
 Trả lời:  
· 2 quần đảo: Hoàng Sa (Đà Nẵng), Trường Sa (Khánh Hòa).
· Giải thích: 
+ Do gió Tây khô nóng di chuyển qua khu vực đất liền từ Lào.
+ Hiệu ứng phơn khi vượt qua dãy Trường Sơn đến Việt Nam.
.HẾT.
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